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CHỦ ĐỀ: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
Câu 1: Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh:

· Cơ thể có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào (đơn bào) nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống. Phần lớn dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm. Sinh sản vô tính kiểu phân đôi.
Câu 2: Cơ quan di chuyển, hình thức dinh dưỡng và sinh sản của 1 số đại diện ngành ĐVNS: 
	Đại diện ĐVNS
	Cơ quan di chuyển
	Dinh dưỡng
	Sinh sản

	Trùng roi xanh
	Roi 
	Tự dưỡng và dị dưỡng
	Phân đôi

	Trùng giày
	Lông bơi
	Dị dưỡng
	Phân đôi và tiếp hợp

	Trùng biến hình
	Chân giả
	Dị dưỡng
	Phân đôi

	Trùng kiết lị
	Tiêu giảm
	Dị dưỡng
	Phân đôi

	Trùng sốt rét
	Không có
	Dị dưỡng
	Phân nhiều


CHỦ ĐỀ:NGÀNH RUỘT KHOANG

Câu 3: Đặc điểm chung của ngành ruột khoang:

Tuy khác nhau về kích thước, hình dạng  và lối sống nhưng  các loài ruột khoang đều có chung đặc điểm: Cơ thể đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể có 2 lớp tế bào, đều có tế bào gai để tự vệ và tấn công.

Câu 4: Một số đại diện thuộc ngành ruột khoang và cho biết môi trường sống và khả năng di chuyển của chúng:

	Đại diện
	Môi trường sống
	Di chuyển

	Thủy tức
	Nước ngọt
	2 kiểu : Sâu đo và lộn đầu

	Sứa
	Biển
	Di chuyển nhanh

	Hải quỳ
	Ven biển
	Sống bám

	San hô (Tổ chức cơ thể kiểu tập đoàn)
	Biển
	Sống bám


CHỦ ĐỀ: CÁC NGÀNH GIUN

Câu 5:  Kể tên các ngành giun đã học, mỗi ngành cho 3 đại diện (HS tự ghi):
· Ngành Giun dẹp:…………………………………………………………………….
· Ngành giun tròn:……………………………………………………………………..
· Ngành giun đốt……………………………………………………………………….
Trong 3 ngành giun trên, ngành nào tiến hóa hơn cả?.............................................
Câu 6: Đề xuất một số biện pháp để hạn chế các bệnh do giun sán gây ra (Tự luận)
· Tẩy giun 1 – 2 lần trong năm

· Thực hiện ăn chín, uống sôi

· Giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, không để ruồi nhặng bâu vào thức ăn

· Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
Câu 7:  Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan giúp loài thích nghi với lối sống kí sinh (Tự luận)
·  Mắt và lông bơi tiêu giảm, giác bám phát triển
·  Cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển nên sán lá gan có thể chui rúc trong môi trường kí sinh
Câu 8: a) Nơi sống, cấu tạo của giun đũa

· Giun đũa kí sinh ở ruột non người.

· Có lớp vỏ cuticun bao bọc cơ thể,  khoang cơ thể chưa chính thức, ống tiêu hóa có thêm ruột sau và hậu môn.

b)  Giun đất 

       -    Sống trong đất ẩm, sau các trận mưa lớn thường chui ra khỏi mặt đất để hô hấp.
       -    Có thể phân biệt phần đầu và phần đuôi của giun đất nhờ đai sinh dục, phần đầu gần đai sinh dục hơn phần đuôi.

        -   Giun đất là  loài lưỡng tính, vừa có lỗ  sinh dục đực và lỗ sinh dục cái ở mặt bụng.
CHỦ ĐỀ: NGÀNH THÂN MỀM

Câu 9: Kể tên các đại diện mà em biết thuộc ngành thân mềm

Câu 10 Vai trò của ngành thân mềm:

· Có lợi (Làm thực phẩm, thức ăn cho động vật khác,làm đồ trang sức, làm vật trang trí, làm sạch môi trường nước, …)
· Có hại ( Có hại cho cây trồng, làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán…)
Câu 11: Nêu tập tính của mực và ốc sên:

· Ốc sên đào hốc sâu rồi chui xuống đẻ trứng vào đó (Nhờ đó trứng được bảo vệ)
· Mực săn mồi bằng cách rình mồi một chỗ, ẩn mình trong rong rêu, khi bị tấn công mực phun hỏa mù (từ túi mực tiết ra)
Câu 12: Đặc điểm chung của ngành thân mềm 
Thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa phân hóa, cơ quan di chuyển thường đơn giản. Riêng mực và bạch tuộc thích nghi với lối săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển.
NGÀNH CHÂN KHỚP

Câu 13: Kể tên đại điện của các loài thuộc ngành chân khớp ở các lớp dưới đây:
+ Lớp giáp xác………………………………………………………………………………..

+ Lớp hình nhện………………………………………………………………………………

+ Lớp sâu bọ ………………………………………………………………………………….

CHỦ ĐỀ: LỚP GIÁP XÁC:

Câu 14: Đặc điểm dinh dưỡng , sinh sản và phát triển của tôm sông:

· Dinh dưỡng: Tôm hoạt động về đêm, là động vật ăn tạp (Ăn thực vật, động vật cả mồi sống lẫn mồi chết)
· Sinh sản và phát triển:Tôm đẻ trứng, trứng nở thành ấu trùng, lột xác nhiều lần mới cho tôm trưởng thành (vì vỏ tôm cứng, không có độ đàn hồi nên tôm phải lột xác nhiều lần thì mới lớn lên được)
Câu 15:  Cấu tạo cơ thể nhện, tập tính của nhện:

· Cơ thể nhện gồm 2 phần: Phần đầu ngực và phần bụng
· Tập tính: Chăng lưới và bắt mồi.
Câu 16: Cấu tạo ngoài, di chuyển, sinh sản và phát triển của châu chấu:
- Cơ thể châu chấu gồm 3 phần: Phần đầu, ngực và phần bụng

- Di chuyển: Châu chấu có thể bò, nhảy và bay

- Sinh sản: Đẻ trứng, châu chấu non mới nở đã gần giống bố, mẹ (kiểu biến thái không hoàn toàn) nhưng phải qua nhiều lần lột xác mới thực sự trở thành con trưởng thành.
